A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
I. Lĩnh vực hóa chất
1. Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1
· Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt lập 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP. Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản 6 Điều 14 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.
c) Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
d) Trường hợp xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp thuộc Phụ lục III của Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất từ Việt Nam sang nước ngoài phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công an.
Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kiểm tra hồ sơ và gửi Bộ Công an những thông tin về tên, địa chỉ tổ chức đề nghị cấp phép xuất khẩu; tên gọi, hàm lượng, số lượng tiền chất; tên, địa chỉ tổ chức nhập khẩu; tên cửa khẩu có hàng xuất khẩu đi qua để ra thông báo tiền xuất khẩu đối với lô hàng cho cơ quan chức năng của nước nhập khẩu. Trường hợp Bộ Công an không thông qua yêu cầu thông báo tiền xuất khẩu thì cơ quan cấp phép từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
đ) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
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b) Hóa đơn thương mại bản gốc và bản dịch tiếng Việt có xác thực của tổ chức trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bằng tiếng nước ngoài;
c) Phiếu an toàn hóa chất;
d) Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng, tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1 theo các Giấy phép đã được cấp;
đ) Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp tổ chức sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt xuất khẩu hóa chất do chính tổ chức đó sản xuất;
e) Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp tổ chức kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ mục đích kinh doanh;
g) Trường hợp xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là hóa chất Bảng 3 thuộc Phụ lục III của Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất phải có bản sao Giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu không phải là Quốc gia thành viên của Công ước Cấm vũ khí hóa học.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
· Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07a Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
+ Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07c Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15.
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 07a. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt


	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm….
Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức, cá nhân:	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: …………… Điện thoại: …………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do...(4).. cấp ngày
... tháng ... năm...
Mã định danh của tổ chức, cá nhân: …………………………………………….. Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ: …………………………… Người được ủy quyền ký văn bản: ………………………………………………
Đề nghị   (3) xem xét cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc
biệt, nhóm   , cụ thể như sau:

	TT
	Tên thương mại/hỗn hợp chất chứa hóa chất cần kiểm
soát đặc biệt (5)
	Thông tin thành phần
	Khối lượng (lít/kg)
	Khối lượng quy đổi(4) (kg)
	Mô tả hàng hóa
	Tên công ty nhập khẩu/ xuất khẩu
nước ngoài
	Quốc gia

	
	
	Tên hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
	Mã số CAS
	Công thức hóa học
	Hàm lượng (%)
	
	Thành phần hóa chất cần kiểm
soát đặc biệt
	Hỗn hợp chứa hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (trong trường hợp khối
lượng hỗn hợp là lít)
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	Nhập khẩu theo hóa đơn số... ngày
...tháng...n ăm....
Thông tin chi tiết hóa chất theo MSDS
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đính kèm.
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	Xuất khẩu sang quốc gia... để bán cho Công ty... theo hóa đơn số...ngày
...tháng...nă m	Công
ty nhận hàng cuối cùng:... Thông tin chi tiết hóa chất theo
MSDS đính kèm.
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Tên cửa khẩu nhập khẩu/xuất khẩu:	;
· Nơi làm thủ tục Hải quan:	;
· Mục đích nhập khẩu/xuất khẩu (nêu cụ thể mục đích):	;
· Địa chỉ cơ sở sử dụng	;
..............(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày  tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số  /2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm …............ (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
....................... (1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:………......................

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT /NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản;
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt. nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.
· (4): Ghi rõ khối lượng của hỗn hợp và khối lượng thành phần hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được quy đổi trong hỗn hợp.





Mẫu 07c. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:	/GP-…(2)
	………., ngày	tháng	năm 20 …….


GIẤY PHÉP (XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU
Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Căn cứ Luật hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số
/2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ	(3);
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (xuất khẩu/nhập khẩu) Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt tại văn bản số .. . ngày ... tháng ... năm ... của.	(4);
Theo đề nghị của	(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép. . . (4); trụ sở ... , điện thoại, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số ... do ...(6) cấp ngày ... tháng ... năm  được:
1. (Xuất khẩu/nhập khẩu) ……………………………… (7) theo hóa đơn ... số …. ngày
... tháng ... năm ... ký với ... như đề nghị của.	(4) (trường hợp từ 02 chất trở lên phải lập
bảng).
2. Mục đích (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
3. Cửa khẩu (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
Điều 2. ...(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ../..../2026/NĐ-CP ngày tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và những quy định của pháp luật liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày .. .tháng ... năm 20.	(8)./.

	Nơi nhận:
· Như Điều 2;
· Bộ Công An (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) (9);
· Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)*;
· Cục Hải quan, Bộ Tài chính;
· Chi cục Hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT, ……..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú:
· (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy phép;
· (3): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép và các văn bản liên quan;
· (4): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;
· (5): Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ;
· (6): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;
· (7): Ghi rõ thông tin hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
· (8): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số…. ngày…tháng…năm	;
· (9): Giấy phép gửi Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp;
Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
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Tên thương mại
	Thông tin thành phần hoá chất cần kiểm
soát đặc biệt
	



Khối lượng
(lít/kg)
	
Khối lượng quy đổi (kg)
	




Mô tả
	


Quốc gia xuất
khẩu/ nhập khẩu

	
	
	Tên hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
	


Mã CAS
	

Hàm lượng (%)
	
	
Thành phần hoá chất cần kiểm soát đặc biệt
	Hỗn hợp chứa hoá chất cần kiểm soát
đặc biệt (trong trường hợp khối
lượng hỗn hợp là lít)
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	Nhập khẩu … (hàm lượng …%) trong … hỗn hợp có tên thương mại 01 theo hoá đơn/vận
đơn số... ngày... tháng... năm...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1
- Trình tự thực hiện:
Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp Giấy phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.
Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.
- Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại UBND tỉnh.
· Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép; giấy tờ, tài liệu chứng minh trong trường hợp thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07b Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
+ Mẫu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07c Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 07b. Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép nhập khẩu/ xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm….
Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức/cá nhân	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: …………… Điện thoại: …………………………… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư
số: ... do...(4).. cấp ngày ... tháng ... năm... Mã định danh của tổ chức/cá nhân:
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ:........................................... Người được ủy quyền ký văn bản: .......................................................................
Đề nghị.…(3).. xem xét cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt số …....(4) ngày.... tháng.... năm.........
· Lý do đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: ...................................................
· Thông tin đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: .............................................
................... (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày  tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số  /2026/TT-BCT ngày  tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm	(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
................(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ……...........

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản.
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt: nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.


Mẫu 07c. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:	/GP-…(2)
	………., ngày	tháng	năm 20 …….


GIẤY PHÉP (XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU)
Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Căn cứ Luật hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số
/2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ	(3);
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (xuất khẩu/nhập khẩu) Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt tại văn bản số .. . ngày ... tháng ... năm ... của.	(4);
Theo đề nghị của	(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép. . . (4); trụ sở ... , điện thoại, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số ... do ...(6) cấp ngày ... tháng ... năm  được:
1. (Xuất khẩu/nhập khẩu) ……………………………… (7) theo hóa đơn ... số …. ngày
... tháng ... năm ... ký với ... như đề nghị của.	(4) (trường hợp từ 02 chất trở lên phải lập
bảng).
2. Mục đích (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
3. Cửa khẩu (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
Điều 2. ...(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ../..../2026/NĐ-CP ngày

tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và những quy định của pháp luật liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày .. .tháng ... năm 20.  (8)./.

	
Nơi nhận:
· Như Điều 2;
· Bộ Công An (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) (9);
· Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)*;
· Cục Hải quan, Bộ Tài chính;
· Chi cục Hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT, ……..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú:
· (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy phép;
· (3): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép và các văn bản liên quan;
· (4): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;
· (5): Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ;
· (6): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;
· (7): Ghi rõ thông tin hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
· (8): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số…. ngày…tháng…năm….
.;
· (9): Giấy phép gửi Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp;
Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
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3. Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1
· Trình tự thực hiện:
a) Trường hợp thay đổi nội dung hóa đơn, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
b) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép; giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh;
c) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định các nội dung điều chỉnh và thực hiện cấp Giấy phép theo trình tự, thủ tục như cấp mới Giấy phép;
d) Thời hạn Giấy phép cấp điều chỉnh thực hiện như cấp mới Giấy phép.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép; giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07b Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
+ Mẫu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07c Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 07b. Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép nhập khẩu/ xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm….

Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức/cá nhân	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: …………… Điện thoại: …………………………… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư
số: ... do...(4).. cấp ngày ... tháng ... năm... Mã định danh của tổ chức/cá nhân:
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ:........................................... Người được ủy quyền ký văn bản: .......................................................................
Đề nghị.…(3).. xem xét cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt số …....(4) ngày.... tháng.... năm.........
· Lý do đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: ...................................................
· Thông tin đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: .............................................
................... (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư

số  /2026/TT-BCT ngày  tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm	(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
................(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ……...........
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản.
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt: nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.


Mẫu 07c. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:	/GP-…(2)
	………., ngày	tháng	năm 20 …….



GIẤY PHÉP (XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU)
Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Căn cứ Luật hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số
/2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ	(3);
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (xuất khẩu/nhập khẩu) Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt tại văn bản số .. . ngày ... tháng ... năm ... của.	(4);
Theo đề nghị của	(5).
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép. . . (4); trụ sở ... , điện thoại, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số ... do ...(6) cấp ngày ... tháng ... năm	được:
1. (Xuất khẩu/nhập khẩu) ……………………………… (7) theo hóa đơn ... số …. ngày
... tháng ... năm ... ký với ... như đề nghị của.	(4) (trường hợp từ 02 chất trở lên phải lập
bảng).
2. Mục đích (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
3. Cửa khẩu (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
Điều 2. ...(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ../..../2026/NĐ-CP ngày tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và những quy định của pháp luật liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày .. .tháng ... năm 20.  (8)./.

	
Nơi nhận:
· Như Điều 2;
· Bộ Công An (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) (9);
· Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)*;
· Cục Hải quan, Bộ Tài chính;
· Chi cục Hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT, ……..
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú:
· (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy phép;
· (3): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép và các văn bản liên quan;
· (4): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;
· (5): Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ;
· (6): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;
· (7): Ghi rõ thông tin hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
· (8): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số. ngày…tháng…năm…	;
· (9): Giấy phép gửi Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp;
Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
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4. Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1
Trình tự thực hiện:
a) Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 14 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP nhưng việc xuất khẩu, nhập khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần;
b) Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn Giấy phép phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
c) Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kiểm tra, gia hạn Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không gia hạn Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép từ chối gia hạn trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia và nêu rõ lý do;
đ) Giấy phép được gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp phép gia hạn.
- Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

· Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07b Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
+ Mẫu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu 07c Phụ lục VII Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.


Mẫu 07b. Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép nhập khẩu/ xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm….
Kính gửi: ……(3)

Tên tổ chức/cá nhân	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: …………… Điện thoại: …………………………… Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư
số: ... do...(4).. cấp ngày ... tháng ... năm... Mã định danh của tổ chức/cá nhân:
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ:........................................... Người được ủy quyền ký văn bản: .......................................................................
Đề nghị.…(3).. xem xét cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu hoá chất cần kiểm soát đặc biệt số …....(4) ngày.... tháng.... năm.........
· Lý do đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: ...................................................
· Thông tin đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn: .............................................
................... (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số  /2026/TT-BCT ngày  tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm	(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
................(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: ……...........
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản.
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính.



Mẫu 07c. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:	/GP-…(2)
	………., ngày	tháng	năm 20 …….



GIẤY PHÉP (XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU)
Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Căn cứ Luật hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số
/2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ	(3);
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (xuất khẩu/nhập khẩu) Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt tại văn bản số .. . ngày ... tháng ... năm ... của.	(4);
Theo đề nghị của	(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép. . . (4); trụ sở ... , điện thoại, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số ... do ...(6) cấp ngày ... tháng ... năm  được:
1. (Xuất khẩu/nhập khẩu) ……………………………… (7) theo hóa đơn ... số …. ngày
... tháng ... năm ... ký với ... như đề nghị của.	(4) (trường hợp từ 02 chất trở lên phải lập
bảng).
2. Mục đích (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
3. Cửa khẩu (xuất khẩu/nhập khẩu): ………………………………………….
Điều 2. ...(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ../..../2026/NĐ-CP ngày tháng  năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và những quy định của pháp luật liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày .. .tháng ... năm 20.	(8)./.

	
Nơi nhận:
· Như Điều 2;
· Bộ Công An (Cục Cảnh sát điều tra
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)



tội phạm về ma túy) (9);
· Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)*;
· Cục Hải quan, Bộ Tài chính;
· Chi cục Hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT, ……..

Ghi chú:
· (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy phép;
· (3): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép và các văn bản liên quan;
· (4): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;
· (5): Người đứng đầu đơn vị thụ lý hồ sơ;
· (6): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;
· (7): Ghi rõ thông tin hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
· (8): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số. ngày…tháng…năm…. .;
· (9): Giấy phép gửi Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp;
Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)

	






TT
	





Tên
thương mại
	Thông tin thành phần
hoá chất cần kiểm soát đặc biệt
	




Khối lượng
(lít/kg)
	
Khối lượng quy đổi (kg)
	






Mô tả
	



Quốc gia xuất
khẩu/ nhập khẩu

	
	
	
Tên hóa chất cần kiểm soát đặc biệt
	



Mã CAS
	


Hàm lượng (%)
	
	

Thành phần hoá chất cần kiểm soát đặc biệt
	Hỗn hợp chứa hoá chất cần kiểm soát đặc biệt (trong
trường hợp khối lượng hỗn hợp là lít)
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	Nhập khẩu … (hàm lượng …%) trong … hỗn hợp có tên thương mại 01 theo hoá
đơn/vận đơn số... ngày... tháng... năm...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






5. Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
· Trình tự thực hiện:
a) Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm lập 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP;
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 1,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP;
c) Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
d) Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
b) Bản sao Giấy phép sản xuất hóa chất cấm đã được cấp;
c) Hóa đơn thương mại bản gốc và bản dịch tiếng Việt có xác thực của tổ chức trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bằng tiếng nước ngoài, trong đó ghi rõ tên, số lượng hàng hóa, thời gian và quốc gia xuất khẩu;
d) Bản cam kết mục đích sử dụng hóa chất cấm cho nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;
đ) Phiếu an toàn hóa chất;
e) Báo cáo về tình hình nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ hóa chất cấm theo các Giấy phép đã được cấp.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
· Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhập khẩu hoá chất cấm
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu hoá chất cấm.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02a Phụ lục II Thông tư số 01/2026/TT-BCT;

+ Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02c Phụ lục II Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 02a. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	TÊN TỔ CHỨC (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức:	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: ……. Điện thoại: ............................................................................
Địa chỉ kho chứa hóa chất cấm của tổ chức nhập khẩu: .................................................. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: do.... cấp ngày ... tháng ... năm…..
Mã định danh của tổ chức..................................................................................................
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ: ....................................................... Người được ủy quyền ký văn bản: ....................................................................................
Đề nghị	(3) xem xét và cấp giấy phép nhập khẩu hoá chất cấm, theo các nội dung
sau:
	
TT
	Tên thương
mại/hỗn
	Thông tin thành phần hóa chất cấm
	Khối lượng(4)
	Mô tả hàng hóa
	Tên
công ty
	Quốc gia

	
	
	Tên
	Mã
	Công
	Hàm
	Đơn
	Thành phần
	Hỗn hợp
	
	
	




	
	hợp chất chứa hóa chất cấm
	hóa chất cấm
	số CAS
	thức hóa học
	lượng (%)
	vị tính
(kg/lít)
	hoá chất cấm (kg)
	chứa hoá chất cấm (trong trường hợp khối lượng hỗn
hợp là lít) (kg)
	
	xuất khẩu nước ngoài
	

	


1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhập khẩu theo Hóa đơn số... ngày
...tháng...năm.... Thông tin chi tiết hóa chất theo
MSDS đính kèm.
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· Tên cửa khẩu nhập khẩu:	;
· Nơi làm thủ tục Hải quan:	;
· Hóa đơn số……..ngày….tháng…năm	;
· Thời gian thực hiện nhập khẩu:	;
· Mục đích nhập khẩu (nêu cụ thể mục đích nhập khẩu):	;
· Địa chỉ sử dụng:	;
..............(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày  tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số  /2026/TT-BCT ngày tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm …............ (1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
....................... (1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:..............................
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT /NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
- (2): Ký hiệu số văn bản của tổ chức đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu hoá chất cấm;
· (4): Ghi cụ thể khối lượng của hỗn hợp chứa hóa chất cấm, khối lượng quy đổi của thành phần hóa chất cấm trong hỗn hợp.


Mẫu 02c. Mẫu Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	CƠ QUAN CẤP PHÉP (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	...., ngày ... tháng ... năm ......



GIẤY PHÉP
Nhập khẩu hóa chất cấm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP...(3)

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ ...(4);
Xét đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu hóa chất cấm tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm của ...(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép	(5)
1. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
2. Số điện thoại: ..............................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do	cấp
ngày ... tháng ... năm...
4. Mã định danh của tổ chức: .........................................................................................
· Được nhập khẩu hóa chất cấm như Phụ lục đính kèm.
· Mục đích nhập khẩu: ....................................................................................................
· Thời gian thực hiện nhập khẩu: ....................................................................................
Điều 2. …(5)	phải thực hiện đúng mục đích nhập khẩu, các quy định tại Luật Hóa
chất số 69/2025/QH15, Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày  tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ... tháng … năm  (6)

	Nơi nhận:
· Như Điều 1;
· Chi cục hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT,....
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú: - (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
- (2): Ký hiệu số văn bản Giấy phép;
· (3): Chức danh thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép;
· (4): Các căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có);
· (5): Tên tổ chức được cấp Giấy phép;
· (6): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số…. ngày…tháng…năm…


Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
	



TT
	


Tên
thương mại
	Thông tin thành phần
hoá chất cấm
	


Khối lượng (kg/lít)
	Khối lượng (kg)
	



Mô tả
	


Quốc gia xuất khẩu/ nhập khẩu

	
	
	

Tên hóa chất cấm
	

Mã CAS
	

Hàm lượng (%)
	
	
Thành phần hoá chất cấm
	Hỗn hợp chứa hoá chất cấm (trong trường hợp khối lượng hỗn hợp là
lít)
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	Nhập khẩu
… (hàm lượng …%) trong … hỗn hợp có tên
thương mại 01 theo hoá đơn/vận đơn số... ngày... tháng...
năm...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




6. Cấp lại Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
- Trình tự thực hiện:
a) Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp Giấy phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép; giấy tờ, tài liệu chứng minh trong trường hợp thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức;
c) Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp lại Giấy phép cho tổ chức. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;
d) Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.
		- Cách thức thực hiện:
		+ Qua Bưu điện;
		+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
		+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
			- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép; giấy tờ, tài liệu chứng minh trong trường hợp thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức.
			- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
			- Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
			- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhập khẩu hoá chất cấm
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu hoá chất
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02b Phụ lục II kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT;
+ Mẫu Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02c Phụ lục II kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Tổ chức nhập khẩu hóa chất cấm là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có hoạt động đặc biệt sử dụng hóa chất cấm để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, hoặc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cần sử dụng hóa chất cấm;
c) Có các thông tin cảnh báo cần thiết tại nơi tồn trữ hóa chất cấm, nội quy về an toàn hóa chất, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất cấm tại khu vực tồn trữ, sản xuất;
d) Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất;
đ) Có kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phương tiện bảo đảm an toàn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
e) Có phương án kiểm soát phòng, chống thất thoát hóa chất cấm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định (trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung: chủng loại; khối lượng; cách thức bảo quản; kế hoạch kiểm gia, giám sát).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 02b. Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	TÊN TỔ CHỨC (1)
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức:	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: ……………. Điện thoại: ..............................................................
Địa chỉ sản xuất: ............................. Điện thoại: ............................................................
Địa chỉ kho chứa hóa chất cấm: ......................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do	cấp
ngày ... tháng ... năm...

Mã định danh tổ chức ......................................................................................................
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ: ..................................................... Người được ủy quyền ký văn bản: ..................................................................................
….(1)đã được …….(3) cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm số .... ngày .... tháng .... năm …… Hiện nay Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm của ……….(1) ... (nêu lý do cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
Đề nghị	(3)xem xét và cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm,
theo các nội dung sau:
· Lý do đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh: ...........................................................................
· Thông tin đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh: .....................................................................
..............(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm	(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
....................... (1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:............................

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
- (2): Ký hiệu số văn bản của tổ chức đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hoá chất cấm.



Mẫu 02c. Mẫu Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	CƠ QUAN CẤP PHÉP (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	...., ngày ... tháng ... năm ......



GIẤY PHÉP
Nhập khẩu hóa chất cấm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP...(3)

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ ...(4);
Xét đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu hóa chất cấm tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm của ...(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép	(5)
1. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
2. Số điện thoại: ..............................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do	cấp
ngày ... tháng ... năm...
4. Mã định danh của tổ chức: .........................................................................................
· Được nhập khẩu hóa chất cấm như Phụ lục đính kèm.
· Mục đích nhập khẩu: ....................................................................................................
· Thời gian thực hiện nhập khẩu: ....................................................................................
Điều 2. …(5)	phải thực hiện đúng mục đích nhập khẩu, các quy định tại Luật Hóa
chất số 69/2025/QH15, Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày  tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ... tháng … năm  (6)

	Nơi nhận:
· Như Điều 1;
· Chi cục hải quan cửa khẩu;
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)



· Lưu: VT,....
Ghi chú: - (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản Giấy phép;
· (3): Chức danh thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép;
· (4): Các căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có);
· (5): Tên tổ chức được cấp Giấy phép;
· (6): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số…. ngày…tháng…năm…

Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
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	Nhập khẩu
… (hàm lượng …%) trong … hỗn hợp có tên
thương mại 01 theo hoá đơn/vận đơn số... ngày... tháng...
năm...
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. Cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
· Trình tự thực hiện:
a) Trường hợp thay đổi nội dung hóa đơn, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép và gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
b) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép; Giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh;
c) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định các nội dung điều chỉnh và cấp Giấy phép theo trình tự, thủ tục như cấp mới Giấy phép;
d) Thời hạn Giấy phép cấp điều chỉnh thực hiện như cấp mới Giấy phép.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép; Giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhập khẩu hoá chất cấm.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu hoá chất. 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	    + Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02b Phụ lục II kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT;
+ Mẫu Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm theo mẫu 02c Phụ lục II kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Tổ chức nhập khẩu hóa chất cấm là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có hoạt động đặc biệt sử dụng hóa chất cấm để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, hoặc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cần sử dụng hóa chất cấm;
c) Có các thông tin cảnh báo cần thiết tại nơi tồn trữ hóa chất cấm, nội quy về an toàn hóa chất, có hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất cấm tại khu vực tồn trữ, sản xuất;
d) Có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố phù hợp với các đặc tính nguy hiểm của hóa chất;
đ) Có kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phương tiện bảo đảm an toàn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
e) Có phương án kiểm soát phòng, chống thất thoát hóa chất cấm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định (trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung: chủng loại; khối lượng; cách thức bảo quản; kế hoạch kiểm gia, giám sát).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
+ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
+ Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu 02b. Văn bản đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	TÊN TỔ CHỨC (1)
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	......., ngày .... tháng .... năm ......



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm
Kính gửi: ……(3)
Tên tổ chức:	(1)
Địa chỉ trụ sở chính: ……………. Điện thoại: ..............................................................
Địa chỉ sản xuất: ............................. Điện thoại: ............................................................
Địa chỉ kho chứa hóa chất cấm: ......................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do	cấp
ngày ... tháng ... năm...
Mã định danh tổ chức ......................................................................................................
Người đại diện pháp luật:………………….chức vụ: ..................................................... Người được ủy quyền ký văn bản: ..................................................................................
….(1)đã được …….(3) cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm số .... ngày .... tháng .... năm …… Hiện nay Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm của ……….(1)	(nêu lý do

cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
Đề nghị	(3)xem xét và cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm,
theo các nội dung sau:
· Lý do đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh: ...........................................................................
· Thông tin đề nghị cấp lại/cấp điều chỉnh: .....................................................................
..............(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị định số /2026/NĐ-CP ngày tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số  /2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu vi phạm	(1) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
....................... (1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm:............................

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: - (1): Tên tổ chức đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
- (2): Ký hiệu số văn bản của tổ chức đăng ký cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm;
· (3): Cơ quan có thẩm quyền cấp lại/cấp điều chỉnh giấy phép nhập khẩu hoá chất cấm.



Mẫu 02c. Mẫu Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

	CƠ QUAN CẤP PHÉP (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số	(2)
	...., ngày ... tháng ... năm ......



GIẤY PHÉP
Nhập khẩu hóa chất cấm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP. (3)

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số  /2026/NĐ-CP ngày tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và

hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ ...(4);
Xét đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu hóa chất cấm tại văn bản số ... ngày ... tháng ... năm của ...(5).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép	(5)
1. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
2. Số điện thoại: ..............................................................................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ... do	cấp
ngày ... tháng ... năm...
4. Mã định danh của tổ chức: .........................................................................................
· Được nhập khẩu hóa chất cấm như Phụ lục đính kèm.
· Mục đích nhập khẩu: ....................................................................................................
· Thời gian thực hiện nhập khẩu: ....................................................................................
Điều 2. …(5)	phải thực hiện đúng mục đích nhập khẩu, các quy định tại Luật Hóa
chất số 69/2025/QH15, Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày  tháng năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ... tháng … năm  (6)

	Nơi nhận:
· Như Điều 1;
· Chi cục hải quan cửa khẩu;
· Lưu: VT,....
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: - (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép;
· (2): Ký hiệu số văn bản Giấy phép;
· (3): Chức danh thủ trưởng cơ quan cấp Giấy phép;
· (4): Các căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có);
· (5): Tên tổ chức được cấp Giấy phép;
· (6): Ghi cụ thể thời hạn giấy phép. Trường hợp cấp lại/cấp điều chỉnh, giấy phép cũ phải được thay thế, ghi cụ thể Giấy phép này thay thế Giấy phép số…. ngày…tháng…năm…


Phụ lục
DANH MỤC HÓA CHẤT
(Kèm theo Giấy phép nhập khẩu số:... ngày... tháng .... năm	)
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8. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8
· Trình tự thực hiện:
a) Người vận tải hàng hóa nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP đến cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ; trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
b) Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển hàng

hóa nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục VII hoặc Phụ lục VIII kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy phép thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bao gồm:
a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP;
b) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển bảo đảm còn thời hạn kiểm định theo quy định;
c) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính Bảng kê danh sách lái xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; số giấy phép, hạng giấy phép lái xe) và danh sách người áp tải đối với trường hợp bắt buộc phải có người áp tải (gồm: họ và tên, số định danh cá nhân);
d) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính phương án tổ chức vận chuyển, hàng hóa nguy hiểm của đơn vị vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định số 161/2024/NĐ-CP (trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung: biển kiểm soát xe; họ và tên người lái xe; loại hàng; khối lượng; tuyến đường, thời gian vận chuyển; biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm);
đ) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm của người lái xe hoặc người áp tải.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện vận chuyển hóa chất nhóm 5 và nhóm 8.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm từ chối cấp giấy phép đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ

có hành trình đi qua công trình hầm, phà theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP.
· Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình vận chuyển.
· Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:
a. Trên đường Bộ:
+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của bộ quản lý chuyên ngành.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện bảo đảm dễ quan sát, nhận biết.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì người vận tải, lái xe phải có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện đó.
b. Trên đường Thủy:
* Điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
+) Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hóa nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP.
+) Người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.
** Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên của phương tiện.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, thuyền viên hoặc người lái phương tiện thủy nội địa có trách

nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
+ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
+ Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy;
+ Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu tờ khai đính kèm:
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

	Tên tổ chức, cá nhân:.......
Số: .........../..........
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	..........., ngày...tháng...năm ....


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Kính gửi: ................................................................................


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:........................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại.......................Fax......................... Email: ………………………

2. Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………….
3. Giấy đăng ký doanh nghiệp số …. ngày….tháng....năm......, tại…	hoặc
Số Định danh cá nhân: …………….
4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…….do.…(tên cơ quan cấp). (áp
dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải).
5. Thông tin về phương tiện gồm: biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến).
6. Thông tin về người lái xe gồm: Họ và tên, Số định danh cá nhân: …, hạng giấy phép lái xe; đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hoá nguy hiểm.
7. Thông tin về người áp tải (nếu có) gồm: Họ và tên, Số định danh cá nhân, đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hoá nguy hiểm.
Đề nghị Quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất nguy hiểm sau:
	TT
	Tên gọi và mô tả
	Số hiệu UN
	Loại, nhóm hàng
	Số hiệu nguy hiểm
	Khối lượng vận chuyển (dự kiến)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bao gồm: 1.
2. 
…………
.... (Tên tổ chức, cá nhân)	cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.
....…, ngày……tháng……năm…….
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
[bookmark: _GoBack]Ghi chú:Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.


Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Áp dụng trong trường hợp cấp theo chuyến)

	…..(1)…..
…..(2)…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------




GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Số:…………
Theo đề nghị của:………(4)…	,
……….(2)	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: .................................... (4) ..........................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:………………………………………… Địa chỉ: …………..Điện thoại…………………………..
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………………
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm…….(3)...., …….(4)	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Hành trình, lịch trình vận chuyển:………………………………… Thông tin về phương tiện: …………………………….
Thông tin về người lái xe: …………………………..
Thông tin về người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định phải có người áp tải):…………………………………………………
Thời hạn của giấy phép:………………………………..


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.

Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo chuyến (Áp dụng cho nhiều chuyến)

	….…(1)…….
….…(2)…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------




GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Theo đề nghị của:…………..(4)	,
……………(2)…	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ..................................... (4) .....................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:…………………………………………. Địa chỉ:……………………..Điện thoại……………….
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………….
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:……… (3)	,
........................................................................................... ……(4)…	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Thời hạn của giấy phép:………………………….


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.


1. Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8
· Trình tự thực hiện:
a) Người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị
điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP đến cơ quan cấp Giấy phép.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ; trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
b) Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép đã được điều chỉnh thông tin theo đề nghị của người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục VII hoặc Phụ lục VIII kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP; trường hợp không đồng ý, cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép bao gồm:
a) Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP;
b) Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin liên quan đến giấy phép;
c) Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đã được cấp cần điều chỉnh thông tin.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện vận chuyển hóa chất nhóm 5 và nhóm 8.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm từ chối cấp giấy phép đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ có hành trình đi qua công trình hầm, phà theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP.
+ Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình vận chuyển.
+ Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:
a. Trên đường Bộ:
+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của bộ quản lý chuyên ngành.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện bảo đảm dễ quan sát, nhận biết.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì người vận tải, lái xe phải có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện đó.
b. Trên đường Thủy:
* Điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
+) Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hóa nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP.
+) Người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.
** Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên của phương tiện.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, thuyền viên hoặc người lái phương tiện thủy nội địa có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
+ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
+ Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy;
+ Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.


Mẫu tờ khai đính kèm:
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (.	)


	Tên tổ chức, cá nhân:.......
Số:.........../..........
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	..........., ngày...tháng...năm ....




GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM



Kính gửi: ................................................................................


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:
................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại.......................Fax......................... Email: ………………………
2. Giấy đăng ký doanh nghiệp số….ngày….tháng....năm......, tại	hoặc
Số định danh cá nhân (áp dụng trường hợp là cá nhân):
3. Số giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm……, ngày cấp……, ngày hết hạn……
4. Thông tin đề nghị điều chỉnh:
· Thông tin trên giấy phép vận chuyển đã cấp :……………………………
· Thông tin đề nghị điều chỉnh:……………………………………………


.....(Tên tổ chức, cá nhân).	cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.
....…, ngày……tháng……năm…….
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.


Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Áp dụng trong trường hợp cấp theo chuyến)

	…..(1)…..
…..(2)…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------




GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Số:…………
Theo đề nghị của:………(4)…	,
……….(2)	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: .................................... (4) ..........................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:………………………………………… Địa chỉ: …………..Điện thoại…………………………..
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………………
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm…….(3)...., …….(4)	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Hành trình, lịch trình vận chuyển:………………………………… Thông tin về phương tiện: …………………………….
Thông tin về người lái xe: …………………………..
Thông tin về người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định phải có người áp tải):…………………………………………………
Thời hạn của giấy phép:………………………………..


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.



Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo chuyến (Áp dụng cho nhiều chuyến)

	….…(1)…….
….…(2)…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------




GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Theo đề nghị của:…………..(4)	,
……………(2)…	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ..................................... (4) .....................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:…………………………………………. Địa chỉ:……………………..Điện thoại……………….
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………….
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:……… (3)	,
........................................................................................... ……(4)…	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Thời hạn của giấy phép:………………………….


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm do bị mất, bị hỏng
· Trình tự thực hiện:
a) Người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP đến cơ quan cấp Giấy phép.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ; trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; trường hợp không cấp Giấy phép thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
· Cách thức thực hiện:
+ Qua Bưu điện;
+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
+ Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng bao gồm: giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục IVb kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP. Thời hạn của Giấy phép cấp lại theo thời hạn của Giấy phép bị mất, hỏng.
· Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
· Thời hạn giải quyết: 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thực hiện vận chuyển hóa chất nhóm 5 và nhóm 8.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Phí, Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm từ chối cấp giấy phép đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ có hành trình đi qua công trình hầm, phà theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 161/2024/NĐ-CP.
+ Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình vận chuyển.
+ Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:
a. Trên đường Bộ:
+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của bộ quản lý chuyên ngành.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện bảo đảm dễ quan sát, nhận biết.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì người vận tải, lái xe phải có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện đó.
b. Trên đường Thủy:
* Điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
+) Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hóa nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP.
+) Người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.
** Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
+) Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên của phương tiện.

+) Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, thuyền viên hoặc người lái phương tiện thủy nội địa có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
+ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
+ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
+ Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy;
+ Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa hiểm trên đường bộ.
+ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Mẫu tờ khai đính kèm:
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

	Tên tổ chức, cá nhân:.......
Số:.........../..........
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	..........., ngày...tháng...năm ....



GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Kính gửi: ................................................................................


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:
................

Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại.......................Fax......................... Email: ………………………
2. Giấy đăng ký doanh nghiệp số …. ngày….tháng....năm......, tại…	hoặc
Số định danh cá nhân (áp dụng trường hợp là cá nhân)
3. Số giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm……, ngày cấp……, ngày hết hạn……
4. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm: …..

.....(Tên tổ chức, cá nhân).	cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.
....…, ngày……tháng……năm…….
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.
Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Áp dụng trong trường hợp cấp theo chuyến)

	…..(1)…..
…..(2)…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
Số:…………
Theo đề nghị của:………(4)…	,
……….(2)	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: .................................... (4) ..........................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:………………………………………… Địa chỉ: …………..Điện thoại…………………………..
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………………
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm…….(3)...., …….(4)	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Hành trình, lịch trình vận chuyển:………………………………… Thông tin về phương tiện: …………………………….
Thông tin về người lái xe: …………………………..
Thông tin về người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định phải có người áp tải):…………………………………………………

Thời hạn của giấy phép:………………………………..


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.
Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo chuyến (Áp dụng cho nhiều chuyến)

	….…(1)…….
….…(2)…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------



GIẤY PHÉP
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Theo đề nghị của:…………..(4)	,
……………(2)…	cho phép:
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân: ..................................... (4) .....................
Số định danh cá nhân/Giấy CNĐKKD:…………………………………………. Địa chỉ:……………………..Điện thoại……………….
Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật:………………………….
Được phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm:……… (3)	,
........................................................................................... ……(4)…	phải có trách
nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về hàng hóa nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển.
Thời hạn của giấy phép:………………………….


	Nơi nhận:
· …………..
· Lưu:…….
	…….., ngày…..tháng……năm ....
…(5)….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp.
(2) Tên cơ quan cấp giấy phép.
(3) Tên loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.
(5) Chức vụ của người ký.

